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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 12
Chủ đề nhánh: Nghề truyền thống
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025)
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện về nghề truyền thống của địa phương là đan lát ở thôn Quang Ốc, nghề thợ mộc. Trò chuyện về  dụng cụ, sản phẩm của  nghề đan lát, nghề thợ mộc
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  Tìm hiểu về nghề mây tre đan làng Quang Ốc


	*Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, công việc, nơi làm viêc, dụng cụ và sản phẩm , nghề đan lát, ở Quang Ốc. 
* Kỹ năng:
- Rèn luyện, củng cố khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ... kỹ năng làm việc theo nhóm. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ lòng kính yêu, quý trọng các bác nông dân và các sản phẩm của nghề nông.

	* Chuẩn bị của cô:
+ Video làng nghề
- Các sản phẩm mây trẻ đan để trưng bày
*Chuẩn bị của trẻ: Các nan trẻ để đan

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”, trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Các cô chú công nhân làm ra sản phẩm gì?
+ Thế ai là người làm ra hạt gạo?
GD trẻ yêu quý sản phẩm của các nghề.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu nghề mây tre đan làng Quang Ốc
- Cô cho trẻ quan sát  một số sản phẩm của nghề mây tre đan làng Quang Ốc
- Các con vừa quan sát những đồ dùng gì?
+ Đây là hình ảnh nghề gì?
+ Nghề mây tre đan tạo ra sản phẩm gì?
+ Nguyên liệu dùng cho nghề mây tre đan là gì?
+ Các con nhìn thấy rổ rá, thúng làm bằng tre chưa?
- Rổ rá, thúng, mẹt dùng để làm gì?
- Nghề mây tre đan nằm thôn nào xã Bắc Lý?
- Cô trình chiếu hình ảnh cho trẻ xem. Những công việc mà bác thợ phải làm để tạo ra sản phẩm.
- Cô khái quát lại:  Nghề mây tre đan là nghề nổi tiếng của thôn Quang Ốc, xã Bắc lý nguyên liệu chính là tre, lứa, mây và từ đôi bàn tay khéo léo của con người đã tạo nên những vật dụng rất hữu ích của chúng ta
=> Giáo dục trẻ phải biết  yêu quý kính trọng những người làm nghề truyền thống của địa phương
* Hoạt động 3: Trò chơi 
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
+ Cách chơi: Cô chia làm 2 đội chơi, trên rỏ cô đã chuẩn bị nan trẻ để đan, nhiệm vụ của 2 đội là đan những sợi nan đó vào nhau. Đội nào đan hết số nan trong rổ đội đó giành chiến thắng
+ Luật chơi : Mỗi bạn chỉ được đan một nan sau đó chuyển sang cho đội khác
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét các đội chơi
* Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài: “Lớn lên cháu lái máy cày” và đi ra ngoài sân chơi.
	 
-Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ xem

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


-Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát và ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: Cái thúng, cái mẹt










- TCVĐ: 
Mèo và chim sẻ

- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức: Trẻ nói tên, đặc điểm cấu tạo, nguyên liệu  của cái thúng, cái mẹt, biết sản phẩm của nghề đan lát. Trẻ hiểu nội dung trò chơi “Mèo và chim sẻ”
*Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật
* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn dụng cụ lao động và yêu quý nghề, người lao động. Trẻ hứng thú tham gia chơi

.

	- Cái thúng, cái mẹt
- Câu hỏi gợi mở











- Sân chơi sạch sẽ


- Phấn, lá cây, giấy,...
	* Quan sát cái thúng, cái mẹt
- Cô cho trẻ quan sát theo nhóm. Cô chia làm 2 nhóm. 1 nhóm quan sát cái thúng, 1 nhóm cái mẹt.
- Cô cho từng nhóm lên nhận xét đặc điểm, cấu tạo, công dụng cúa cái thúng, cái mẹt
+ Đây là cái gì? Các con có nhận xét gì về cái thúng?
+ Nó có mấy phần?
+  Thúng được dùng làm gì? Được làm bằng gì?
+ Đây là dụng cụ của nghề nào? Sản phẩm của nghề nào
- Cô mời trẻ ở các nhóm trả lời nhận xét cấu tạo công dụng của cái mẹt.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ đồ dùng lao động và yêu quý người lao động, giữ gìn bảo vệ môi trường luôn xanh sạch, đẹp.
* TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cùng trẻ nói lại cách chơi, luật chơi. Sau đó tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô quan sát, khuyến khích trẻ chơi tích cực.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi và cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát trẻ chơi.
- Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	

- Trẻ nhận xét

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe và chơi 

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ và phòng khám bệnh
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
- Góc học tập: Xem và ghép tranh, sách, truyện , tranh ảnh có nội dung về chủ đề nghề nghiệp.

	Hoạt động chiều
- Xem video Tôi yêu VN “Vui giao thông” tập 17,18.


- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ biết nhận biết biển báo trạm xe buýt, quy tắc ứng xử trên xe buýt.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích.
- Giáo dục trẻ biết thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông.

- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Video “Tôi yêu Việt Nam”







- Đồ chơi các góc ở trong lớp
	*  Xem video Tôi yêu VN “Vui giao thông” tập 17,18.
- Cô cho trẻ xem video
- Trò chuyện với trẻ:
+ Trong video có bạn nhỏ nào ?
+ Nơi nào an toàn để chờ lên xe buýt, khi trên xe buýt chúng mình cần làm gì?
=> Giáo dục trẻ tham gia giao thông phải tuân thủ biển báo giao thông
- Cô cho trẻ xem lại video.
* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2025
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện về nghề truyền thống của địa phương là đan lát ở thôn Quang Ốc, nghề thợ mộc. Trò chuyện về  dụng cụ, sản phẩm của  nghề đan lát, nghề thợ mộc
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* LQVT
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
+ Hát: “ Cháu yêu cô chú công nhân”



	* Kiến thức
- Ôn đếm đến 3, nhận biết nhóm số lượng 3. Biết gộp hai nhóm thành 1 nhóm có số lượng bằng 3 và nêu kết quả.
* Kỹ năng:
- Phát triển kĩ năng đếm đúng thứ tự các số từ 1 đến 3, đếm không bỏ sót, không lặp lại số lượng/ đối tượng. Phát triển tư duy, so sánh, kĩ năng phân nhóm.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý, kính trọng  những người làm nghề. Trân trọng, giữ gìn sản phẩm, đồ dùng, đồ chơi. Cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.





	* Đồ dùng của cô
lô tô đồ dùng, dụng cụ nghề nông có số lượng 3.
- Đồ dùng cho trẻ: rổ đựng đồ dùng, mỗi rổ cho trẻ đựng 3 bình hoa.

























	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát: “ Cháu yêu cô chú công nhân”
- Cô củng cố giáo dục trẻ yêu quý, kính trọng người lao động. Trân trọng, giữ gìn sản phẩm. Trong lớp giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Cất dọn đúng nơi quy định
* Hoạt động 2: Ôn đếm đến 3, nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 3
- Các bác công nhân nhà máy gốm vừa cho ra lò các sản phẩm rất đẹp. Hãy đếm giúp các bác nhé!
+ Có bao nhiêu lọ hoa?
- Cho trẻ đếm số lượng, tổ nhóm, cá nhân trẻ đếm, ngoài ra còn có các chậu cảnh/ lọ lục bình cô cùng trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng
* Hoạt động 3: Gộp 2 nhóm đối tượng thành 1 nhóm trong phạm vi 3 và đếm
- Bác công nhân nhà máy gốm để 1 bình hoa ở
 ngoài để phơi, còn 2 bình hoa được để trong xưởng.
- Cho trẻ đếm số lượng từng nhóm.
Cho trẻ xếp các bình hoa vào 1 hàng
- Cho trẻ đếm số lượng bình hoa vừa xếp và nói kết quả.
- Vì sao có 3 bình hoa?
Cho trẻ xếp 2 bình hoa ra ngoài.
- Cho trẻ đếm số lượng bình hoa mỗi nhóm
- Cho trẻ xếp hai nhóm thành một hàng ngang.
- Cho trẻ đếm số lượng bình hoa tạo thành, nói kết quả.Vì sao có 3 bình hoa?
* Hoạt động 4: Trò chơi củng cố
- TC1: Ai nhanh nhất
+ Cách chơi: Cô cho trẻ lên thực hiện bằng máy tính để gộp nhóm các dụng cụ của các nghề vào một nhóm sao cho có số lượng là 3
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi, quan sát, động viên, khuyến khích trẻ trong khi chơi.
- TC2: Ai giỏi hơn
+ Cách chơi: Chia thành 2 đội sẽ thi đua lên nhặt thêm các đồ dùng, hàng hóa để tạo thành nhóm có 3 đối tượng.
+ Luật chơi: Đội nào xếp đúng và nhiều sẽ chiến thắng.
+ Tổ chức cho trẻ chơi, quan sát, động viên, khuyến khích trẻ trong khi chơi.
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cho trẻ hát bài: “Lớn lên cháu lái máy cày” và đi ra ngoài sân chơi.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô






- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện




- Trẻ nhận xét
- Trẻ thực hiện
- Trẻ đếm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe và chơi


- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
- TCVĐ: + Mèo đuổi chuột 
+ Kéo cưa lừa sẻ



- Chơi tự chọn.

	* Kiến thức:
- Trẻ hiểu nội dung trò chơi: Mèo đuổi chuột, kéo cưa lừa xẻ
- Trẻ biết cách chơi trò chơi tự chọn
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia chơi. Trẻ chọn trò chơi mình thích.


	- Sân chơi sạch sẽ
- Mũ mèo, mũ chuột



- Sân chơi sạch sẽ




- Đồ chơi ngoài trời, hột hạt, phấn, lá cây,...

	* TCVĐ: Mèo đuổi chuột
+ Cô giới thiệu trò chơi, cùng trẻ nói lại cách chơi, luật chơi. Sau đó tổ chức cho trẻ chơi.
+ Cô quan sát, khuyến khích trẻ chơi tích cực.

* Kéo cưa lừa xẻ
+ Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô nêu luật chơi cách chơi cho trẻ
+ Cô cùng trẻ chơi 3-2 lần. Cô bao quát động viên trẻ chơi
* Chơi tự chọn
- Cô nêu một số trò chơi: đu quay, cầu trượt ... trẻ chọn trò chơi theo ý thích. Cô quan sát, khuyến khích trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp vệ sinh rửa tay.
	
- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ lắng nghe và chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm: Bé làm bánh mì kẹp
	1. Kiến thức :
- Trẻ biết một số nguyên liệu quen thuộc: bánh mì, xúc xích, trứng, xà lách, cà chua, sốt,...
 2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay
-  Phát triển khả năng quan sát, linh hoạt
3. Thái độ.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
- Góp phần giáo dục trẻ ăn hết xuất, để cơ thể phát triển toàn diện
	- Bánh mì đã cắt sẵn
- Nhân bánh: xúc xích, trứng luộc, phô mai,dưa leo, xà lách
- Sốt
- Khay đựng, thìa, gang tay nilon
- Khăn lau tay ,thùng rác nhỏ.


	* Cô và trẻ cùng trò chuyện:
- Các con có thích ăn bánh mì không?
- Bánh mì kẹp bên trong có gì?
- Cô cho trẻ quan sát và gọi tên các nguyên liệu.
- Cô làm mẫu và nói rõ từng bước:
+ Mở bánh mì
+ Cho rau vào trước, thêm xúc xích/ trứng.
+ Cho sốt
+ Kẹp bánh mì lại
- Cho trẻ thực hiện
+ Trẻ tự làm bánh mì kẹp theo nhóm nhỏ
+ Cô quan sát, hỗ trợ, động viên trẻ
- Cô gợi ý trẻ nhận xét
- Cô cho trẻ thưởng thức và nêu cảm nhận
=> Giáo dục trẻ: Không được lãng phí thức ăn, ăn hết xuất của mình.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ đạc
	
-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát



- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều
- Thực hiện vở LQCC: Chữ k






- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ k. Biết tô màu không chờm ra ngoài. Trẻ biết chọn trò chơi và chơi theo ý thích
- Rèn kỹ năng khéo léo khi tô màu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách
- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- 22 hộp sáp màu, 22 quyển vở “Làm quen với chữ cái”.








- Đồ chơi các góc ở trong lớp
	- Cô đọc câu đố và cho trẻ giải câu đố
- Hỏi trẻ chữ gì và cho trẻ phát âm theo khả năng của trẻ
- Cô giới thiệu chữ k và phát âm cho trẻ nghe.
- Cô nêu cấu tạo chữ k
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái  trong bài thơ và tô màu khinh khí cầu 
- Cho trẻ tô màu chữ cái k rỗng theo khả năng và theo ý thích.

* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ phát âm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ tự lấy đồ dùng và về chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2025
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện về nghề truyền thống của địa phương là đan lát ở thôn Quang Ốc, nghề thợ mộc. Trò chuyện về  dụng cụ, sản phẩm của  nghề đan lát, nghề thợ mộc
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* PTVĐ
- Đập và bắt bóng tại chỗ.
+ TCVĐ: Tàu nào nhanh hơn




	* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận  động cơ bản. Biết đập và bắt bóng tại chỗ
* Kỹ năng:
- Trẻ phối hợp nhịp nhàng, khéo léo của đôi tay để lăn bóng và đi theo bóng.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học.Trẻ biết đoàn kết, thi đua trong quá trình vận động theo theo nhóm


	* Chuẩn bị của cô: Băng đĩa nhạc bài hát, bóng, rổ đựng bóng
* Chuẩn bị của trẻ: Trang phục gọn gàng, 10-15 quả bóng, rổ đựng bóng

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô cùng trẻ hát bài “Chú bộ đội” và trò chuyện về bài hát, dẫn dắt trẻ vào bài.
- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cho trẻ đi thành hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân. Sau đó về đội hình 3 hàng ngang.
* Hoạt động 3: Trọng động
* BTPTC: Cô cho tập theo nhạc bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”. Mỗi động tác thực hiện 3 lần x 8 nhịp.
* VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
- Cô cho trẻ quan sát quả bóng. Hỏi trẻ với quả bóng này có thể thực hiện được vận động nào?
Gọi 1 trẻ lên thực hiện vận động.
- Cô tập lần 1: Không phân tích. 
- Lần 2: Kết hợp phân tích động tác: Cô cầm bóng bằng hai tay, đập bóng xuống sàn phía trước mũi chân và bắt bóng khi bóng nảy lên
- Cô tập lần 3: Như lần 1
- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện.
- Trẻ thực hiện:
+ Cô cho cả 2 hàng lần lượt lên thực hiện.
+ Cô cho thực hiện theo tổ, nhóm, cá nhân dưới hình thức thi đua.
- Cô quan sát theo dõi động viên trẻ
* TCVĐ: Tàu nào nhanh hơn
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi:
+ Luật chơi: Các đội phối hợp nhịp nhàng, tàu không bị đứt đoạn, đội nào về đích trước đội đó sẽ chiến thắng
- Cách chơi: Trẻ đóng vai các chú Hải quân. Mỗi đội ngồi xếp thành một hàng dọc làm tàu. Trẻ ngồi sau gác hai chân lên đùi, vòng qua eo trẻ ngồi trước hai tay chống xuống nền khi có hiệu lệnh của cô các chú Hải quân phối hợp nhịp nhàng dùng sức của tay đẩy thuyền về phía trước.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô bao quát, động viên trẻ chơi
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng

	
- Trẻ hát, trò chuyện cùng cô

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


- 1 trẻ lên thực hiện

- Trẻ quan sát



- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe và chơi









- Trẻ  hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát : cái quốc







- TCVĐ: Chó sói xấu tính

- Chơi tự chọn.

	*Kiến thức:
- Trẻ gọi tên, nêu đặc điểm cái quốc . Trẻ biết dùng để làm gì, biết chơi trò chơi vận động.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Rèn phản xạ nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi.
* Thái độ:
- Giáo dục  trẻbiết giữ gìn đồ dùng

	- Cái quốc
- Câu hỏi đàm thoại









- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ. 


- Phấn, lá chuối.



	*HĐCCĐ:  Quan sát cái quốc
- Cô đưa cái quốc ra cho trẻ quan sát?
- Các con xem đây là gì?
- Các con có nhận xét gì về cái quốc?
- Cái cuốc dùng để làm gì?
- Cô chỉ vào cán cuốc và hỏi trẻ: Đây là cái gì?
- Cán cuốc được làm bằng chất liệu gì?
- Bàn cuốc làm bằng chất liệu gì?
- Cái cuốc là dụng cụ của nghề nào?
=> Cái cuốc là dụng cụ rất quan trọng trong nghề nông, nghề xây dựng. Vì vậy các con phải giữ gìn và bảo quản cái cuốc nhé..
* TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Cô giới thiệu trò chơi, cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi. Cô gọi 1 nhóm trẻ lên chơi mẫu 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.

	
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc

	- Góc phân vai: Bác sĩ và phòng khám bệnh
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
- Góc học tập: Xem và ghép tranh, sách, truyện , tranh ảnh có nội dung về chủ đề nghề nghiệp.


	Hoạt động chiều
- Làm vở LQVT qua hình vẽ: Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3
- Chơi theo ý thích 
	- Trẻ biết gộp 2 nhóm trong phạm vi 3. Biết làm bài theo yêu cầu của cô
- Rèn kỹ năng làm sách cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách
- Trẻ chơi và hoạt động ở các góc theo ý thích.
	- 22 quyển vở làm quen với toán qua hình vẽ , 22 hộp bút sáp màu đủ cho trẻ dùng.



- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.
	- Cô treo tranh mẫu cho trẻ quan sát: tranh vẽ gì? Cô cho trẻ đếm bao nhiêu quả trong mỗi đĩa, nối đĩa quả với số lượng tương ứng trong ô số.
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ thực hiện




* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình . Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	- Trẻ thực hành






- Trẻ tự lấy đồ chơi và chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện về nghề truyền thống của địa phương là đan lát ở thôn Quang Ốc, nghề thợ mộc. Trò chuyện về  dụng cụ, sản phẩm của  nghề đan lát, nghề thợ mộc
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*Tạo hình: 
- Vẽ và tô màu dụng cụ một số nghề. 
( Theo đề tài)
+ Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề


	*Kiến thức:
- Trẻ vẽ, tô màu dụng cụ một số nghề.
* Kỹ năng:
- Biết phối hợp các nét đã học để tạo nên dụng cụ các nghề. Luyện kĩ năng tô màu 
* Thái độ:
- Trẻ tập trung và cố gắng hoàn thành công việc của mình.







	- Đồ dùng dạy học của cô của cô: Tranh mẫu vẽ về dụng cụ của nghề nông, nghề thợ xây, nghề y
- Đồ dùng cho trẻ: 22 quyển vở tạo hình, 22 hộp bút sáp màu



	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”, trò chuyện về nội dung bài hát, trò chuyện về chủ đề và dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Quan sát và đàm thoại
- Cho trẻ quan sát tranh vẽ dụng cụ một số nghề. Hỏi trẻ: + Các con có nhận xét gì về bức tranh?
+ Cuốc liềm dụng cụ nghề gì?
+ Cô dùng nét gì để tạo ra cai cuốc, liềm
+ Cưa dụng cụ nghề gì?
+ Tai nghe, ông tiêm dụng cụ nghề gì
- Cô lần lượt cho trẻ quan sát tranh vẽ dụng cụ một số nghề và nêu nhận xét về bố cục, cách sử dụng các nét để vẽ bức tranh.
- Cô khái quát lại: Các bức tranh vẽ dụng cụ một số nghề như cuốc liềm nghề nông, cưa nghề mộc, tai nghe, ống tiêm nghề y
- Cho trẻ nêu ý tưởng vẽ của mình:
+ Con định vẽ dụng cụ nghề nào?
+ Để vẽ được bức tranh con sử dụng những nét vẽ nào?
- Cô gợi ý cho trẻ một số chi tiết để trẻ vẽ
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô bao quát trẻ, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.
- Gợi ý hỏi trẻ: Con định vẽ gì đây? Con cần sử dụng nét gì để vẽ?
- Cô gợi ý cho những trẻ còn lúng túng. Động viên trẻ vẽ sáng tạo.
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm, nhận xét
- Cô cho trẻ trưng bày tranh, sau đó nêu ý kiến nhận xét bài của các bạn.
- Cô nhận xét chung cả lớp, khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cho trẻ hát bài: “Làm chú bộ đội” và đi ra ngoài sân chơi
	
- Trẻ hát



Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe và thực hiện


- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
- Trẻ nhận xét
- Trẻ thực hiện


	Hoạt động ngoài trời:
- Tổ chức chăm sóc vườn cây khu vực của lớp











- Chơi tự chọn.




	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và ích lợi của một số cây trồng trong vườn lớp (hoa, rau,cây cảnh). 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi tự chọn
* Kỹ năng : Rèn kỹ năng phối hợp nhóm khi cùng nhau chăm sóc cây.
* Thái độ:Trẻ yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây xanh. Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.


- Trẻ chơi tự chọn  theo ý thích các trò  chơi cô chuẩn bị.
	- Bình tưới, khăn lau lá, chậu nước, găng tay nhỏ. 
-  Câu  hỏi  đàm  thoại















-  Đá sỏi, lá cây,  phấn, đồ chơi ngoài  trời

	* HĐCCĐ: Tổ chức chăm sóc vườn cây khu vực của lớp 
- Cô và trẻ cùng đi ra vườn cây ăn quả
+ Các con có nhận xét gì về các loại cây?
+ Con nhìn xem, đây là cây gì? 
+ Lá cây có màu gì? 
+Thân cây như thế nào? 
+ Còn cây kia thì sao? 
+ Con thấy cây nào đang cần được tưới nước?
+ Khi cây thiếu nước, lá sẽ héo. Vậy chúng mình phải làm gì để cây tươi lại? 
+ Ngoài tưới nước, chúng ta còn cần làm gì để cây luôn xanh tốt? 
=> Cây cũng giống như con người, cần được chăm sóc hằng ngày để khỏe mạnh và lớn nhanh.” 
- Bé cùng chăm sóc vườn cây: Trẻ chia nhóm nhỏ (3–4 bạn/nhóm). Cô giao nhiệm vụ: nhóm tưới nước, nhóm lau lá, nhóm nhổ cỏ,… 
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ thao tác nhẹ nhàng, đúng cách.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi và gợi ý trẻ chọn trò chơi trẻ thích
- Dùng phấn vễ đồ chơi
- Nhặt lá câyvà xếp thành đồ dùng, đồ chơi
- Biết chơi các trò chơi dân gian và đoàn kết cùng  bạn trong khi chơi.
- Cô bao quát quá trình trẻ chơi
	

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm:
Thí nghiệm núi lửa phun trào
	1. Kiến thức: Trẻ biết hiện tượng núi lửa phun trào là gì.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phán đoán, ghi nhớ có chủ đích 
3. Thái độ:Trẻ mạnh dạn tự tin, hứng thú tham gia hoạt động
	- 1 chai nhựa nhỏ
- Đất nặn
- Banking soda
- Giấm ăn
- Màu thực phẩm
- Khay nhựa, thìa , cốc đong.
- Tạp dề, khăn lau
	* Cô trò chuyện với trẻ:
- Các con thấy núi lừa bao giờ chưa?
- Theo con núi lừa phun trào thì chuyện gì xảy ra?
- Cho trẻ xem video ngắn về núi lửa.
- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào
+ Cô cùng trẻ đặt chai nhựa vào giữa khay
+ Dùng đất nặn tạo thành núi lửa xung quanh chai
+ Cho banking soda + màu đỏ vào trong chai
- Cô hỏi trẻ: Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đổ giấm vào?
+ Cô từ từ đổ chai giấm vào
+ Trẻ quan sát hiện tượng núi lửa phun trào
- Cô cho trẻ quan sát vào nhận xét
=> Cô giải thích: khi trộn banking soda và giấm , chúng tạo ra khí làm cho dung dịch trào ra giống núi lửa
* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi tự do teo ý thích
	
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời


- Trẻ nhận xét
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Hoạt động chiều
- Trò chơi: Đồ dùng trốn ở đâu











- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ nhận biết, gọi tên và phân biệt được một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc. Trẻ biết nói vị trí tìm thấy đồ vật
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phản xạ nhanh, trả lời câu hỏi của cô
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết





- Trẻ chơi và hoạt động ở các góc theo ý thích.

	- Một số đồ chơi quen thuộc: Búp bê, gấu bông, cái cốc,…














- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.

	*Cô cho trẻ quan sát một số đồ dùng đồ chơi và hỏi trẻ tên đồ chơi đó
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi và luật chơi
- Cách chơi: Trẻ đi tìm và nhắm mắt đếm thật to từ 1-10, trong lúc trẻ đếm cô sẽ giấu các đồ vật vào những vị trí khác nhau trong lớp. Khi đếm xong trẻ mở mắt và đi tìm, tìm được đồ vật phải giơ cao và nói to tên đồ vật đó
+ Lần 1: Cô cho cả lớp nhắm mắt và đếm để cô giấu đồ vật trẻ đi tìm
+ Lần 2: Cô giấu, cá nhân/đội trẻ tìm
+ Lần 3: Trẻ giấu, cô/bạn tìm đồ vật
- Luật chơi: Bạn nào không tìm thấy đồ vật sẽ bị loại ra khỏi 1 lần chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. 
- Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi.
	- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi


- Trẻ chọn góc chơi theo ý thích

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ sáu ngày 26 tháng 12  năm 2025
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện về nghề truyền thống của địa phương là đan lát ở thôn Quang Ốc, nghề thợ mộc. Trò chuyện về  dụng cụ, sản phẩm của  nghề đan lát, nghề thợ mộc
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*Âm nhạc
- Dạy hát: “Lớn lên cháu lái máy cày”.
+ Nghe hát “Đi cấy”
+TCÂN: “Ai nhanh nhất”

	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát, thuộc lời bài hát.Trẻ hiểu nội dung và thể hiện được tình cảm của mình qua bài hát.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết vận động theo nhịp và hát đúng giai điệu bài hát.Trẻ hát rõ lời bài hát.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động. 



	* Đồ dùng dạy học của cô:
- Video một số nghề trong xã hội, nhạc bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày; Đi cấy”.
* Đồ dùng cho trẻ: 10 xắc xô, 10 trống lắc, 10 cặp phách tre; mũ âm nhạc.

	* Hoạt động 1:Gây hứng thú
[bookmark: more]- Cho trẻ xem video về một số nghề trong xã hội. Trò chuyện cùng trẻ về video, về chủ đề và dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2:Dạy hát “Lớn lên cháu lái máy cày”
- Cô đàn giai điệu bài hát hỏi trẻ tên bài hát
- Cô gọi 1 trẻ thuộc bài hát lên hát cho cả lớp nghe
- Cô hát mẫu lần 1: Thể hiện cử chỉ điệu bộ
+ Cô vừa hát bài gì?
+ Do nhạc sĩ nào sáng tác?  Kim Hữu sáng tác.
- Cô hát lần 2: + Hỏi trẻ nội dung bài hát
+ Cô giảng nội dung:
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Mai sau lớn lên bạn nhỏ trong bài hát sẽ làm nghề gì?
+ Tại sao bạn lại chọn nghề đó?
Vì yêu mến quê hương nên bạn nhỏ đã mơ ước được lái máy cày để giúp các bác nông dân cày ruộng nhanh hơn và cho những vụ mùa bội thu.
+ Chúng mình thấy bài hát như thế nào?
- Cô dạy cả lớp hát 2-3 lần.
- Thi đua tổ, nhóm:
- Mời 3 tổ hát
- Mời nhóm bạn trai hát, nhóm bạn gái hát, hát nối tổ, hát tam ca,song ca, đơn ca
- Chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần hát.
- Cả lớp hát lại một lần.
* Hoạt động 3: Nghe hát “ Đi cấy” - Dân ca Thanh Hóa
- Cô giới thiệu tên bài hát
- Cô hát lần 1 (Ngồi hát)
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Do ai sang tác? Bài hát có giai điệu tha thiết, trữ tình...
+ Các con có yêu quý mẹ của mình không? Yêu quý mẹ các con phải làm gì?
- Cô hát lần 2: Có làm động tác minh hoạ - Trẻ hưởng ứng cùng cô
* Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh nhất ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.Hướng dẫn cách chơi, luật chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Hoạt động 5: Kết thúc
Cô và trẻ hát lại bài “Lớn lên cháu lái máy cày” và ra ngoài sân chơi.

	Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ hát


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Tre thực hiện

- Trẻ tham gia trò chơi

 - Trẻ đi ra ngoài


	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: 
+ Trời mưa
+ Bắt vịt con






- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động cho trẻ
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia chơi

	- Sân chơi sạch sẽ. Trang phục của trẻ gọn gàng

- Mũ cáo, mũ vịt đủ cho trẻ, 3 vòng tròn to làm chuồng vịt.




- Đồ dùng đồ chơi ngoài trời.


	* TCVĐ: Trời mưa
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi. Sau đó tổ chức cho trẻ chơi.
 - Cô quan sát, khuyến khích trẻ chơi tích cực.
*TCVĐ:Bắt vịt con
- Cô giới thiệu trò chơi nói lại cách chơi: một con làm cáo các con khác làm vịt đi kiếm mồi, khi cáo đuổi thì các con vịt nhanh về chuồng, chú vịt nào bị cáo bắt phải đổi vai làm cáo. Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần và động viên trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ chọn trò chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát và động viên trẻ chơi.
- Kết thúc:Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ và phòng khám bệnh
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh


	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ



- Nêugương bé ngoan

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.
	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: Cả nhà thương nhau, vòng tay ba mẹ, cháu yêu bà, nắng sớm, mẹ đi vắng,...




- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn

	- Trẻ hát 





- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nhận xét 

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



                                                                                                    Bắc Lý, ngày  01 tháng  11  năm 2025
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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